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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 31/2025/HNGĐ-ST 

         Ngày: 22-4-2025 
         “V/v      n       

Bà T v  ông Q” 
 

NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u ễn T ị  o n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông P ạm Văn Tư; 

2. Ôn  N u ễn Tùn  C âu. 

- Thư ký phiên tòa: B  Hu n  T ị   m G  n  - T ư    T   án n ân  ân 

t  n  p ố Vĩn   on , tỉn  Vĩn   on . 

Ngày 22 tháng 4 năm 2025, tạ  tr  s  Tòa án nhân dân th n  p ố Vĩn  

Long, tỉn  Vĩn   on  xét xử sơ t ẩm c n       v  án t   l  số: 440/2024/TLST 

- HNGĐ ngày 31 tháng 12 năm 2024 về tr n  c ấp      n t eo Qu ết địn  đư  

v  án r  xét xử số: 20/2025/QĐXX-ST ngày 20 tháng 3 năm 2025      các 

đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Phƣơng T, s n  năm 1985, nơ  cư trú: số 

13/3, ấp T, xã T,  u ện  , tỉn  Vĩn   on  (c  đơn đề n  ị xử v n  m t). 

-    đơn: Ông Trần Văn Thanh Q, s n  năm 1982, nơ  cư trú: số 93, 

khóm T, p ườn  T, thàn  p ố V, tỉn  Vĩn   on  (v n  m t). 

NỘI DUNG V  ÁN  

* T i đơn khởi kiện đ  n     2/12/2024    tron  q á tr nh   t     n   ên 

đơn Ph m Th  Phươn  T tr nh    :  

Về   n n ân: Bà và ông Trần Văn T  n  Q tự tìm   ểu rồ  t ến tớ    n 

n ân c  đăn      ết   n t eo qu  địn  củ  p áp luật v o n    28/02/2005 tạ  

     n n ân  ân p ườn  T, t ị xã V (nay t  n  p ố V), tỉn  Vĩn   on . T ờ  

   n đầu Bà, Ông sốn   ạn  p úc s u đ  p át s n  mâu t u n  o  ất đồn  qu n 

đ ểm tron  cu c sốn ,    n        p,    n  c  t ến  n   c un , t ườn  xu  n 

cả  vã vớ  n  u,     đìn        n c    u  n ngăn n ưn     n    n   n đư c 
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tìn  cảm v  c ồn , Bà và ông Q    n  c n tìn  cảm v  c ồn ,    n  t ể    c 

p  c đư c mâu t u n, đã l  t ân n  u, mạn     n ườ  đ  sốn , không còn quan 

tâm c ăm s c l n n  u. Nay, Bà    n  t ể t ếp t c cu c sốn  v , c ồn  vớ  ông 

Q nên l m đơn x n l    n, ông Q v n   ết n ưn     n  đến T   án để   ả  qu ết 

 o đ  l m ăn x , Bà xác địn     n  c n tìn  cảm v , c ồn  vớ  ông Q nên xin ly 

  n c ứ    n  n ằm m c đíc   ì   ác, mâu t u n v , c ồn     n  t ể   n   n 

đư c n n Bà     qu n đ ểm tron  đơn   ện,   u cầu T   án   ả  qu ết c o Bà 

đư c l    n ông Q.  

Về con c un : Bà và ông Q tron  t ờ       n n ân c      n ườ  con 

chung tên Trần T ảo T, sinh ngày 02/02/2005 đã trư n  t  n ,    n    u cầu 

Tòa án   ả  qu ết v  Trần N u  n T, sinh ngày 05/10/2009   ện     con đ ng 

sốn  vớ     T, sau     l    n n u ện vọn  củ  T muốn sốn  vớ  ông Q thì bà 

đồn  ý giao con cho ông Q nu    ưỡn ,       n  cấp  ưỡn  nu   con, trườn  

  p T muốn sốn  vớ  B  t ì bà T đồn    trực t ếp nu    ưỡn , không   u cầu 

ông Q cấp  ưỡn  nu   con.  

Về t   sản c un : Bà T khai không có,    n    u cầu   ả  qu ết; n  

chung: Bà c m  ết tron  t ờ       n n ân vớ  ông Q đến t ờ  đ ểm x n l    n 

   n  c  n  c un . Tạ  p   n t   bà T c  đơn đề n  ị xét xử v n  m t. 

* Tron  quá trìn    ả  qu ết v  án T   án đã t ến   n  c n       c ứn  

cứ v        ả  t eo đún  t ủ t c tố t n  n ưn  ông Q v n  m t    n  c  l   o 

 ù đã đư c T   án tốn  đạt t ủ t c tố t n    p lệ t eo qu  địn  củ  p áp luật. 

Do đ , ông Q không t  m     p   n  ọp   ểm tr  v ệc    o n p, t ếp cận, c n  

     c ứn  cứ; v  án khôn  t ến   n        ả  đư c. Tạ  p   n t   ông Q v n  

m t đến lần t ứ    .  

Các đươn  sự    n  xuất trìn  c ứn  cứ  ì mớ  tạ  p   n t  . 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o t   l ệu, c ứn  cứ đã đư c xem xét tạ  p   n t  , đơn x n xét 

xử v n  m t tạ  phiên tòa. H   đồn  xét xử n ận địn :  

[1] Về tố t n : Bà P ạm T ị P ươn  T        ện   u cầu x n l  hôn, ông 

Trần Văn T  n  Q v n  m t suốt quá trìn    ả  qu ết. Do đ , đâ  l  v  án tr n  

c ấp ly hôn, nuôi con đư c qu  địn  tạ  các đ ều 51, 56, 81, 82, 83 củ   uật 

H n n ân v  G   đìn  năm 2014. Căn cứ   oản 1 Đ ều 28,   oản 1 Đ ều 35, 

  oản 3 Đ ều 36,   oản 1 Đ ều 39 củ  B  luật Tố t n   ân sự năm 2015, v  án 

t u c t ẩm qu ền   ả  qu ết củ  T   án nhân  ân t  n  p ố V.  

Ông Q v n  m t tạ  p   n t   đến lần    , bà T c  đơn đề n  ị xử v n  

m t t eo qu  địn  tạ    oản 2 Đ ều 227,   oản 3 Đ ều 228, Đ ều 238 củ  B  
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luật Tố t n   ân sự, H   đồn  xét xử t ến   n  xét xử v  án v n  m t các đươn  

sự. 

H ện n  , bà T và ông Q đã sống ly thân nhau, s u     p át s n  mâu 

t u n v  c ồn  Bà, Ông    n  c    u cầu Cơ qu n quản l  N   nước về c n  

tác     đìn  tạ  đị  p ươn        ả  mâu t u n, tr n  c ấp củ  Bà, Ông; bà T 

xác địn  r  n u  n n ân p át s n  tr n  c ấp trong hôn nhân, do  ất đồn  qu n 

đ ểm tron  cu c sốn ,    n        p,    n  c  t ến  n   c un , t ườn  xu  n 

cả  vã; ông Q    n  c      ến  ì p ản đố   êu cầu x n l    n củ  bà T.  

 2  Về n    un : 

[2.1] Về   n n ân: Trong quá trìn    ả  qu ết bà T xác địn  đư c n u  n 

n ân xả  r  mâu t u n v  c ồn , Bà và ông Q c  t ờ     n sốn  l  t ân n  u đã 

lâu, bà T xin ly hôn ông Q  o v  c ồn   ất đồn  qu n đ ểm sốn ,    n      

  p,    n  c  t ến  n   c un , t ườn  xu  n cả  vã, trong suốt quá trìn  tố t n  

ông Q lu n v n  m t nên Bà    n qu ết     qu n đ ểm l    n vì mâu t u n 

   n  t ể   n   n, đo n t  đư c. Do đ , H   đồn  xét xử áp   n  các đ ều 51, 

56 củ   uật H n n ân v  G   đìn  c ấp n ận   u cầu x n l    n củ  bà T đố  

với ông Q. 

[2.2] Về con c un : Bà và ông Q tron  t ờ       n n ân c      n ườ  con 

chung tên Trần T ảo T, sinh ngày 02/02/2005 đã trư n  t  n ,    n    u cầu 

T   án   ả  qu ết v  Trần N u  n T, sinh ngày 05/10/2009, sau khi ly hôn 

n u ện vọn  củ  T muốn sốn  vớ     T, bà T đồn    trực t ếp nu    ưỡn , 

   n    u cầu  n  Q cấp  ưỡn  nu   con. Do đ , H   đồn  xét xử    o N u  n 

T cho bà T trực t ếp nu    ưỡn , cấp  ưỡn  nu   con    T    n    u cầu n n 

   n  đ t r    ả  qu ết. 

[2.3] Về t   sản c un : Bà T khai không có n n    n  đ t r    ả  qu ết; 

n  chung: bà T khai t ờ     hôn n ân đến t ờ  đ ểm xin ly hôn ông Q    n  c  

n  c un  nên    n  đ t r    ả  qu ết. 

  [3] Về án p í: Căn cứ Đ ều 144,   oản 4 Đ ều 147 củ  B   uật Tố t n  

 ân sự; áp   n  đ ểm     oản 5 Đ ều 27 củ  N  ị qu ết số: 326/2016/ BTV - 

QH 14 n    30/12/2016,    T ảo p ả  n p án p í  ân sự sơ t ẩm đố  vớ    u 

cầu x n l    n 300.000đ, ông Q    n  p ả  n p án p í sơ t ẩm. 

V  các lẽ trên  
 

QUYẾT Đ NH  
 

 p   n  các đ ều 51, 56, 81, 82, 83 củ   uật H n n ân v  G   đìn  năm 

2014; căn cứ Đ ều 144,   oản 4 Đ ều 147 củ  B  luật Tố t n   ân sự năm 
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2015; áp   n  đ ểm     oản 5 Đ ều 27 củ  N  ị qu ết số: 326/2016/ BTVQH 

14 n    30/12/2016 qu  địn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử 

  n  án p í v  lệ p í T   án. Tu  n xử: 

   V  nội dung   

1.1/ Về   n n ân: Cho ly hôn      bà P ạm T ị P ươn  T v   n  Trần 

Văn T  n  Q. 

1.2/ Về nu   con c un : B  T v   n  Q c      n ườ  con c un  t n Trần 

T ảo T, sinh ngày 02/02/2005 đã trư n  t  n ,    n  đ t r    ả  qu ết, Trần 

Nguyên T, sinh ngày 05/10/2009 t eo n u ện vọn  muốn sốn  c un  vớ  mẹ - 

bà T, giao T cho bà T trực t ếp nu    ưỡn , ông Q    n  p ả  cấp  ưỡn  nu   

con. 

Sau khi ly hôn ông Q c  qu ền t ăm nom con c un ,    n     đư c cản 

tr  n ưn     n  đư c lạm   n  v ệc t ăm nom để  â  ản   ư n  xấu đến v ệc 

tr n  nom, c ăm s c,   áo   c, nu    ưỡn  con c un  t ì bà T c  qu ền   u cầu 

T   án  ạn c ế qu ền t ăm con. 

1.3/ Về chia t   sản: Không đ t r    ả  qu ết; n  c un :    n  c . 

      V   n ph  sơ thẩm: B  P ạm T ị P ươn  T p ả  c ịu án p í  ân sự sơ 

t ẩm 300.000đ     trăm n  n đồn   đư c tr  v o t ền tạm ứn  án p í 300.000đ 

đã n p t eo    n l   t u số N
0
 0007575 n    26/12/2024 tạ  C   c c T     n  án 

 ân sự t  n  p ố Vĩn   on . B  T đã n p đủ án p í  ân sự sơ t ẩm. 

Các đươn  sự c  qu ền l m đơn   án  cáo tron  t ờ   ạn 15  mườ  lăm  

n     ể t  sau n    tu  n án, đươn  sự v n  m t tạ  p   n t   t ì t ờ   ạn 

  án  cáo tín  t  n    n ận đư c Bản án  o c đư c tốn  đạt   p lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                      THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

- Các đươn  sự; 

- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

- TAND tỉn  V ; 

- UBND P. Trườn  An, TPVL; 

  G ấ  CN H số 01, n    28/02/2005. 

-  ưu VT,  ồ sơ v  án.                                                                                                      
                                                                                Ngu  n Thị Loan 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN        THẨM PHÁN-CHỦ T A PHI N TÒA 

 

1/ ....................................   
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2/ ...................................                                        

                                                                            Ngu  n Thị Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 I N   N NGH  ÁN 

 

         V o  ồ  8   ờ 40 p út, n    22 t án  4 năm 2025; 

         Tạ  tr  s  T   án n ân  ân t  n  p ố Vĩn   on , tỉn  Vĩn   on ; 

         Vớ  H   đồn  xét xử sơ t ẩm  ồm c : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u ễn T ị  o n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông P ạm Văn Tư. 

2. Ôn  N u ễn Tùn  C âu. 

T ến   n  n  ị án v  án  ân sự t   l  số: 440/2024/T  T-HNGĐ n    

31/12/2024 về “Tr n  c ấp Xin ly hôn và nuôi con chung”     : 

- N   ên đơn: Bà Phạm Thị Phƣơng Thảo, s n  năm 1985  c  đơn đề 

n  ị xét xử v n  m t). 

Đị  c ỉ:  ố 13/3, ấp Tân An, xã Tân Hạn ,  u ện  on  Hồ, tỉn  Vĩn  

Long. 

-    đơn: Ông Trần Văn Thanh Qu ên, s n  năm 1982  v n  m t) 

Đị  c ỉ:  ố 93,    m Tân Quớ  Hưn , p ườn  Trườn  An, t  n  p ố Vĩn  

 on , tỉn  Vĩn   on . 

C n c    o t i liệ   ch n  c  đ  đư c  em   t t i phiên tòa  k t q   tranh 

t n  t i phiên tòa  các q   đ nh của pháp l  t  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TH O LU T,  I U QUYẾT, 

QUYẾT Đ NH CÁC V N Đ  CỦA V  ÁN NHƢ SAU  

Hội   ng   t     i u qu  t    , qu  t  ịnh  

 

 p   n  các đ ều 51, 56, 81, 82, 83 củ   uật H n n ân v  G   đìn  năm 

2014; căn cứ Đ ều 144,   oản 4 Đ ều 147 củ  B  luật Tố t n   ân sự năm 

2015; áp   n  đ ểm     oản 5 Đ ều 27 củ  N  ị qu ết số: 326/2016/ BTVQH 

14 n    30/12/2016 qu  địn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử 

  n  án p í v  lệ p í T   án. Tu  n xử: 

   V  nội dung   

1.1/ Về   n n ân: Cho ly hôn      bà P ạm T ị P ươn  T ảo v   n  

Trần Văn T  n  Qu  n. 

1.2/ Về nu   con c un : B  T ảo v   n  Qu  n c      n ườ  con c un  

tên Trần T ảo Tr n , sinh ngày 02/02/2005 đã trư n  t  n ,    n    u cầu T   

án   ả  qu ết v  Trần N u  n Tuấn, s n  n    05/10/20209, sau khi ly hôn 

n u ện vọn  củ  Tuấn muốn sốn  vớ     T ảo,    T ảo đồn    trực t ếp nu   

 ưỡn ,    n    u cầu  n  Qu ến cấp  ưỡn  nu   con. 
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Sau khi ly hôn ông Quyên c  qu ền t ăm nom con c un ,    n     đư c 

cản tr  n ưn     n  đư c lạm   n  v ệc t ăm nom để  â  ản   ư n  xấu đến 

v ệc tr n  nom, c ăm s c,   áo   c, nu    ưỡn  con c un  t ì    T ảo c  qu ền 

  u cầu T   án  ạn c ế qu ền t ăm con. 

1.3/ Về chia t   sản:    n  c ,    n  đ t r    ả  qu ết; n  c un :    n  

c . 

   V   n ph : B  P ạm T ị P ươn  T ảo p ả  c ịu án p í  ân sự sơ t ẩm 

300.000đ     trăm n  n đồn   đư c tr  v o t ền tạm ứn  án p í 300.000đ đã 

n p t eo    n l   t u số N
0
 0007575 n    26/12/2024 tạ  C   c c T     n  án 

 ân sự t  n  p ố Vĩn   on . B  T ảo đã n p đủ án p í  ân sự sơ t ẩm. 

Các đươn  sự c  qu ền l m đơn   án  cáo tron  t ờ   ạn 15  mườ  lăm  

n     ể t  s u n    tu  n án, đươn  sự v n  m t tạ  p   n t   t ì t ờ   ạn 

  án  cáo tín  t  n    n ận đư c Bản án  o c đư c tốn  đạt   p lệ.   

N  ị án  ết t úc v o  ồ  10   ờ 00 p út, cùn  n  y. 

B  n  ản n  ị án đã đư c đọc lạ  c o tất cả các t  n  v  n H   đồn  xét 

xử cùn  n  e v     t n  ướ  đâ .                                                              

THÀNH VI N HỘI ĐỒNG XÉT XỬ        THẨM PHÁN-CHỦ T A PHI N TÒA 

 

1/ ....................................   

           

2/ ...................................                                  

                                                                         Ngu  n Thị Loan                                                          


